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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TTr-BTP
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025



TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thi hành
 văn bản quy phạm pháp luật

Kính gửi:  Chính phủ 
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 28/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua được tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 và Pháp lệnh Chi phí tố tụng năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị

Thứ nhất, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định chủ trương: “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới”. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW) là một bước cụ thể hóa rất quan trọng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 

Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đặt ra nhiệm vụ “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”, trong đó xác định một trong các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nêu trên là “đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả”. 

Thứ hai, Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã khẳng định: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương đã giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án về đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả. Ngày 20/01/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 119-KL/TW của về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, trong đó đặt ra nhiệm vụ: “Gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Xây dựng cơ chế thường xuyên đánh giá hiệu quả thực thi của văn bản quy phạm pháp luật sau ban hành để kịp thời nhận diện, xử lý có hiệu quả những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ quy định của pháp luật”.
1.2. Cơ sở pháp lý 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Hiến pháp năm 2013) quy định trách nhiệm tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền như: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong việc tổ chức thi hành VBQPPL tại các điều 96, 98, 99, 100, 112 và 114 Hiến pháp năm 2013.

Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán Nhà nước... quy định về thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất, kiến nghị, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền VBQPPL; trách nhiệm tổ chức thi hành VBQPPL của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Khoản 4 Điều 10 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Điều 16 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định vị trí, chức năng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về trách nhiệm của chính quyền địa phương, người có thẩm quyền trong tổ chức thi hành VBQPPL (điểm b khoản 1 Điều 17, điểm b khoản 1 Điều 20, điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025). Bên cạnh các quy định trong Hiến pháp, các đạo luật nêu trên, thể chế tổ chức thi hành VBQPPL còn được quy định trong các VBQPPL điều chỉnh riêng biệt một số hoạt động tổ chức thi hành VBQPPL. 
Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật: “Ban hành quy định và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm tại các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật”.
Ngày 19/02/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Ban hành VBQPPL, trong đó có nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về tổ chức thi hành VBQPPL
.

2. Cơ sở thực tiễn
Sau gần 40 năm tiến hành đổi mới, đất nước ta đã đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các mặt đời sống, kinh tế, xã hội đều được pháp luật điều chỉnh. Tuy nhiên, trong khi công tác xây dựng pháp luật đã đạt được những thành tựu quan trọng thì công tác tổ chức thi hành pháp luật lại chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển, bộc lộ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, công tác tổ chức thi hành vẫn là “khâu yếu”, chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Công tác tổ chức thi hành VBQPPL ở nước ta mới được quan tâm trong hơn hai thập niên trở lại đây và lần đầu tiên được thể hiện rõ nét, ghi dấu mốc về pháp lý trong Hiến pháp năm 2013 nhưng các cơ quan vẫn trong quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế mới cho công tác này. Mặc dù, có vị trí, vai trò quan trọng, nội dung và phương thức tổ chức thi hành VBQPPL cho đến thời điểm hiện nay tương đối phức tạp, song do chưa được thể chế hóa đầy đủ, tạo nên khoảng trống pháp lý, không xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, phương thức, quy trình và các điều kiện, biện pháp bảo đảm. Thực tiễn thời gian vừa qua cho thấy, các cơ quan có liên quan chưa quan tâm thỏa đáng, chưa xác định tổ chức thi hành VBQPPL là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, hay nói cách khác, chưa tương xứng với hoạt động lập pháp đã được đặc biệt chú trọng trong một thời gian dài.

Những khiếm khuyết, chưa hoàn thiện về thể chế điều chỉnh hoạt động tổ chức thi hành VBQPPL và nhận thức về công tác này là nguyên nhân, rào cản chính hạn chế sự hình thành và phát triển của công tác tổ chức chức thi hành pháp luật trong từng lĩnh vực trên thực tế và cả ở các VBQPPL luật chuyên ngành. Chính vì vậy, hoạt động tổ chức thi hành VBQPPL chủ yếu do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chủ động triển khai thực hiện không thống nhất, đồng bộ. Trong quá trình tổ chức thi hành VBQPPL chưa có giải pháp hiệu quả, mang tính hệ thống để đạt được mục tiêu trên thực tế. Hệ quả là nhiều đạo luật dù tư tưởng, tinh thần có tiến bộ nhưng vẫn rất chậm, khó đi vào cuộc sống do thiếu các điều kiện bảo đảm thực hiện, thiếu cơ chế kiểm tra, theo dõi, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của đạo luật sau khi đã có hiệu lực thi hành. Tình trạng pháp luật không được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất, triệt để đang diễn ra tương đối phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nông nghiệp, nông thôn...) và tình trạng này thậm chí diễn ra ngay trong chính đội ngũ công chức, viên chức, đã làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tác động xấu đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 
Xuất phát từ cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL về tổ chức thi hành VBQPPL là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH  

1. Mục đích 

- Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 71 Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành khoản 3 Điều 59 Luật Ban hành VBQPPL.

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành VBQPPL, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, dễ áp dụng trên thực tế.

- Nghị định này thay thế Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).

2. Quan điểm 

Một là, thể chế hóa các nhiệm vụ được đặt ra đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.
Hai là, bám sát, thể hiện đầy đủ quy định và tinh thần của Luật Ban hành VBQPPL, quy định chi tiết nội dung trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, người có thẩm quyền trong tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành VBQPPL; báo cáo hoặc cung cấp thông tin về tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành VBQPPL.

Ba là, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quy định của Nghị định với các quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật, nhất là quy định của các luật về tổ chức bộ máy như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… 
Bốn là, phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực gắn với vai trò, trách nhiệm của các chủ thể, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn. 
Năm là, bảo đảm gắn kết giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành VBQPPL. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL về tổ chức thi hành VBQPPL theo Quyết định số 470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm tiến độ và chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã thực hiện một số công việc phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị định, cụ thể như sau: 
1. Bộ Tư pháp phát hành Công văn số 557/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/02/2025 về việc mời tham gia xây dựng dự thảo Nghị định.

2. Ban hành Quyết định số 613/QĐ-BTP ngày 19/02/2025 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL về tổ chức thi hành VBQPPL. 

3. Ban hành Quyết định số 620/QĐ-BTP ngày 20/02/2025 về việc thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL về tổ chức thi hành VBQPPL.

4. Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nghiên cứu pháp luật về tổ chức thi hành VBQPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của một số nước.



5. Trên cơ sở ý kiến của Tổ biên tập Nghị định và ý kiến tham vấn, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, đăng tải hồ sơ Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi; gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức khác liên quan.
          6. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Tư pháp đã tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định; thành lập Hội đồng thẩm định
 và tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định (ngày …../3/2025).
IV. 
VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về phạm vi điều chỉnh
Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 59 và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 về trách nhiệm hướng dẫn áp dụng VBQPPL; phổ biến, giáo dục VBQPPL; tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị về VBQPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thi hành VBQPPL; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về tổ chức thi hành, theo dõi việc VBQPPL.
  2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được bố cục gồm 06 chương, 28 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung (gồm 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3). Chương này quy định những nội dung mang tính khái quát về phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc tổ chức thi hành VBQPPL;

Chương II. Trách nhiệm và nội dung tổ chức thi hành VBQPPL (gồm 08 điều, từ Điều 4 đến Điều 11). Chương này quy định chi tiết về trách nhiệm tổ chức thi hành VBQPPL của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trách nhiệm tổ chức thi hành VBQPPL của chính quyền địa phương; nội dung tổ chức thi hành VBQPPL quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025.
Chương III. Theo dõi việc thi hành VBQPPL (gồm 07 điều, từ Điều 12 đến Điều 18). Chương này quy định về các nội dung quản lý nhà nước về theo dõi việc thi hành VBQPPL; Trách nhiệm theo dõi việc thi hành VBQPPL của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trách nhiệm theo dõi việc thi hành VBQPPL của chính quyền địa phương; Trách nhiệm xây dựng và ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành VBQPPL; Nội dung theo dõi việc thi hành VBQPPL; Thu thập thông tin và xử lý kết quả theo dõi việc thi hành VBQPPL; Kiểm tra công tác theo dõi việc thi hành VBQPPL.
Chương IV. Sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo (gồm 08 điều, từ Điều 19 đến Điều 21). Chương này quy định về các nội dung về sơ kết, tổng kết việc thi hành VBQPPL; Báo cáo về tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành VBQPPL; Cung cấp thông tin về tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành VBQPPL.
Chương V. Quản lý nhà nước về tổ chức thi hành VBQPPL (gồm 03 điều, từ Điều 22 đến Điều 24). Chương này quy định các nội dung quản lý nhà nước về tổ chức thi hành VBQPPL; trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về tổ chức thi hành VBQPPL.
Chương VI. Điều khoản thi hành (gồm 04 điều, từ Điều 25 đến Điều 28). Chương này quy định về kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành VBQPPL; Hiệu lực thi hành và Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định.
3. Một số nội dung của dự thảo Nghị định
3.1. Điều 1 dự thảo Nghị định quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định, cụ thể: Nghị định quy định trách nhiệm tổ chức thi hành VBQPPL về phổ biến, giáo dục văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn áp dụng VBQPPL; tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị về VBQPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thi hành VBQPPL; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về tổ chức thi hành VBQPPL.
3.2. Điều 2 dự thảo Nghị định giải thích một số từ ngữ được sử dụng nhiều trong văn bản có liên quan đến tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành VBQPPL, như: tổ chức thi hành VBQPPL; theo dõi việc thi hành VBQPPL; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về VBQPPL và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thi hành VBQPPL.
3.3. Trách nhiệm tổ chức thi hành VBQPPL của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và trách nhiệm phối hợp trong tổ chức thi hành VBQPPL (Các điều 4 và 5 dự thảo Nghị định)
(i) Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thi hành VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.
(ii) Cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thi hành VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

(iii) Chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức thi hành VBQPPL ở địa phương.
3.4. Kế hoạch triển khai thi hành VBQPPL (Điều 6 dự thảo Nghị định)
(i) Kế hoạch triển khai thi hành VBQPPL được ban hành ngay sau khi văn bản được thông qua hoặc ban hành.

(ii) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành VBQPPL phải được xây dựng kế hoạch triển khai thi hành.
(iii) VBQPPL khác được xây dựng kế hoạch triển khai thi hành trong trường hợp cần thiết theo quyết định của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

3.5. Hướng dẫn áp dụng VBQPPL (Điều 7 dự thảo Nghị định)
 (i) Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng VBQPPL.

(ii) Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn áp dụng văn bản quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.
(iii) Các hoạt động chính trong việc hướng dẫn áp dụng VBQPPL.
3.6. Trách nhiệm phổ biến, giáo dục VBQPPL (Điều 8 dự thảo Nghị định)
(i) Biên soạn và đăng tải tài liệu: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục đối với văn bản quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL; 
Tài liệu phổ biến, giáo dục VBQPPL phải được đăng tải trên Cổng, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan biên soạn tài liệu hoặc Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia.
(ii) Tổ chức phổ biến VBQPPL: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến VBQPPL quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định; Cơ quan ban hành văn bản tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến VBQPPL quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định; Cơ quan, tổ chức không quy định tại khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định có trách nhiệm phổ biến VBQPPL cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
(iii) Trách nhiệm giáo dục VBQPPL thực hiện theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

3.7. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về VBQPPL (Điều 9 dự thảo Nghị định)
(i) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu cho cơ quan ban hành văn bản xử lý kiến nghị về văn bản quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL;

(ii) Cơ quan ban hành văn bản có trách nhiệm tiếp nhận kiến nghị về văn bản quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL.
(iii) Cơ quan tiếp nhận kiến nghị về VBQPPL có trách nhiệm thông tin về việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị cho cá nhân, tổ chức có kiến nghị.

(iv) Việc xử lý đề nghị, kiến nghị về VBQPPL gồm các hoạt động chính như sau: Rà soát VBQPPL; Tổ chức soạn thảo văn bản trả lời kiến nghị; Tổ chức họp, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của cơ quan có liên quan; Chỉnh lý, hoàn thiện văn bản trả lời kiến nghị.
3.8. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (Điều 10 dự thảo Nghị định)
(i) Đối tượng được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm có liên quan trực tiếp đến việc thi hành VBQPPL.
(ii) Trách nhiệm biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm biên soạn đề cương tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với văn bản quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL; Cơ quan ban hành văn bản có trách nhiệm biên soạn đề cương tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
3.9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thi hành VBQPPL (Điều 11 dự thảo Nghị định)
(i) Thẩm quyền hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thi hành VBQPPL: Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình cho tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
(ii) Việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành VBQPPL thực hiện theo văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cho từng trường hợp cụ thể và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành VBQPPL chỉ có giá trị đối với trường hợp được đề nghị hướng dẫn. 
(iii) Việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành VBQPPL gồm các hoạt động như: Rà soát các VBQPPL có liên quan; Khảo sát, đánh giá thực trạng áp dụng quy định được đề nghị hướng dẫn; Tổ chức soạn thảo văn bản hướng dẫn; Tổ chức họp, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của cơ quan có liên quan, các chuyên gia (trong trường hợp cần thiết).
3.10. Theo dõi việc thi hành VBQPPL (từ Điều 12 đến Điều 18 dự thảo Nghị định)
(i) Quản lý nhà nước về theo dõi việc thi hành VBQPPL (Điều 12 dự thảo Nghị định), theo đó: Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thống nhất quản lý nhà nước về theo dõi việc thi hành VBQPPL; Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước công tác theo dõi việc thi hành VBQPPL.
(ii) Trách nhiệm theo dõi việc thi hành VBQPPL: Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi việc thi hành VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc (Điều 13 dự thảo Nghị định); Cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; Chính quyền địa phương có trách nhiệm theo dõi việc thi hành VBQPPL ở địa phương (Điều 14 dự thảo Nghị định).
(iii) Trách nhiệm xây dựng và ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành VBQPPL (Điều 15 dự thảo Nghị định): Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành VBQPPL của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành VBQPPL của địa phương.
(iv) Nội dung theo dõi việc thi hành VBQPPL (Điều 16 dự thảo Nghị định), gồm: Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền được quy định trong VBQPPL và các nhiệm vụ được giao để tổ chức thi hành VBQPPL; Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức được quy định trong VBQPPL.
(v) Thu thập thông tin và xử lý kết quả theo dõi việc thi hành VBQPPL (Điều 17 dự thảo Nghị định): Quy định về các nguồn thông tin về việc thi hành VBQPPL; Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi theo các nội dung sau đây: Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới VBQPPL; Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành VBQPPL; Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với VBQPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; Hướng dẫn áp dụng VBQPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

(vi) Kiểm tra công tác theo dõi việc thi hành VBQPPL (Điều 18 dự thảo Nghị định):
Quy định 03 phương thức kiểm tra, gồm: Kiểm tra định kỳ hằng năm công tác theo dõi việc thi hành VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Kiểm tra định kỳ hằng năm theo yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
Về thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra: Bộ, cơ quan ngang Bộ kiểm tra công tác theo dõi việc thi hành VBQPPL luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra công tác theo dõi việc thi hành VBQPPL trên địa bàn; Bộ Tư pháp giúp Chính phủ kiểm tra công tác theo dõi việc thi hành VBQPPL của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.
3.11. Sơ kết, tổng kết việc thi hành VBQPPL (Điều 19 dự thảo Nghị định)

(i) Trách nhiệm sơ kết, tổng kết việc thi hành VBQPPL: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 4 Luật Ban hành VBQPPL; Cơ quan ban hành văn bản tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, VBQPPL của chính quyền địa phương.

(ii) Nội dung sơ kết, tổng kết việc thi hành VBQPPL: Việc triển khai và tổ chức thi hành VBQPPL; Kết quả thi hành VBQPPL, tác động của văn bản đến đời sống kinh tế - xã hội; Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; Kiến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới.
3.12. Báo cáo về tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành VBQPPL (Điều 20 dự thảo Nghị định)
(i) Việc báo cáo được thực hiện định kỳ hằng năm.

(ii) Nội dung cơ bản của báo cáo bao gồm: Đặc điểm tình hình và công tác chỉ đạo, điều hành; Nội dung tổ chức thi hành VBQPPL quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành VBQPPL; Các điều kiện bảo đảm thi hành; Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi việc thi hành VBQPPL; Kết quả theo dõi, đánh giá việc thi hành VBQPPL; Đề xuất, kiến nghị.
(iii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm báo cáo, tổng hợp báo cáo công tác tổ chức thi hành pháp luật.
3.13. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về tổ chức thi hành VBQPPL (Điều 22 dự thảo Nghị định)
(i) Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành VBQPPL: Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành VBQPPL; Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm về tổ chức thi hành VBQPPL; Sơ kết, tổng kết pháp luật về tổ chức thi hành VBQPPL.
(ii) Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức thi hành VBQPPL.

(iii) Xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL; hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL theo quy định của pháp luật.

(iv) Tổng hợp, báo cáo Chính phủ về công tác tổ chức thi hành VBQPPL.
3.14. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về tổ chức thi hành VBQPPL (Điều 23 dự thảo Nghị định). Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành VBQPPL; Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức thi hành VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực; Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL; Báo cáo công tác tổ chức thi hành VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc tổ chức thi hành VBQPPL.
3.15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về tổ chức thi hành VBQPPL (Điều 24 dự thảo Nghị định). Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo công tác tổ chức thi hành pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 20 dự thảo Nghị định; Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp tổ chức thi hành VBQPPL ở địa phương; Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL; Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc tổ chức thi hành VBQPPL.

3.16. Kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành VBQPPL (các điều 25 và 26 dự thảo Nghị định). Kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành VBQPPL do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành.
V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định, nội dung liên quan đến theo dõi việc thi hành VBQPPL còn có ý kiến khác nhau cụ thể như sau:
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo dõi việc thi hành VBQPPL là một nội dung thuộc về tổ chức thi hành VBQPPL, do vậy không cần thiết phải có 01 Chương riêng về theo dõi việc thi hành VBQPPL trong dự thảo Nghị định.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, theo dõi việc thi hành VBQPPL là một hoạt động có tính chất độc lập tương đối, không hoàn toàn thuộc nội dung của tổ chức thi hành VBQPPL do không được liệt kê tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành VBQPPL 2025. Mặt khác, điểm a khoản 3 Điều 59 Luật Ban hành VBQPPL 2025 cũng quy định: “Cơ quan nhà nước, tổ chức, người có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: Tổ chức thi hành, theo dõi và sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.”. Do vậy, rất cần có 01 Chương riêng điều chỉnh về theo dõi việc thi hành VBQPPL.
Dự thảo Nghị định hiện nay đang quy định theo loại ý kiến thứ hai.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

  (Xin gửi kèm theo Tờ trình các văn bản: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo thẩm định; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; 

- Lưu: VT, Cục KTVB&QLXLVPHC​.
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� Khoản 5 Điều 71 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2025).


�  Quyết định số       /QĐ-BTP ngày     /   /2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.





